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1 28214605431  Đặng Chiến  Công 15/06/2003 Vĩnh Phúc 32CHT3

2 28206202993  Nguyễn Thanh Vân  Anh 30/09/2004 Đà Nẵng 32CYC2

3 29208053527  Nguyễn Thị Nguyệt  Anh 12/09/2005 Đà Nẵng 32CYC2

4 28207251952  Đinh Thị Hồng  Hải 21/07/2004 Hòa Bình 32CYC2

5 26205342405  Hoàng Phương  Huyền 18/08/2002 Bắc Giang 32CYC2

6 28212433941  Huỳnh Văn  Kỳ 12/04/2004 Quảng Nam 32CYC2

7 25216209773  Đoàn Đình  Khôi 26/02/2001 Quảng Ngãi 30THT15 Thi lại

8 28208145148  Nguyễn Thị Công  Hạnh 26/06/2004 Quảng Nam 31CBN7 Lần 1

9 28204352583  Ngô Phương  Nhi 11/12/2004 Quảng Nam 31CHT11 Thi lại

10 27215327683  Lại Thế Nhật  Minh 16/07/2003 Thanh Hóa 31SBN5 Hoãn T9/25

11 27202936124  Trần Thị Thanh  Tiền 26/07/2003 Phú Yên 31TBN2 Thi lại

12 27212237336  Huỳnh Bá  Hiệu 22/01/2003 Đà Nẵng 31TBN5 Thi lại

13 27202433120  Lê Thị Thanh  Thanh 22/09/2003 Đà Nẵng 31TSC7 Thi lại

14 28205236715  Nguyễn Thị Tố  Nga 05/07/2004 Quảng Nam 31TYC1 Thi lại

15 28208001434  Nguyễn Trần Hương Giang 08/01/2004 Quảng Trị 32CYC1 Lần 1
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1 28207247561  Đào Thị Hồng  Lân 28/05/2004 Lâm Đồng 32CYC2

2 28212448339  Trần Thanh  Luân 02/09/2004 Quảng Ngãi 32CYC2

3 28207100490  Trần Thị  My 12/04/2004 Đắk Lắk 32CYC2

4 28207205229  Hồ Thị Kim  Ngân 20/09/2004 Đà Nẵng 32CYC2

5 28207249783  Trần Bút Khánh  Quỳnh 23/07/2004 Đà Nẵng 32CYC2

6 28218037797  Nguyễn Phan  Thịnh 12/10/2004 Đà Nẵng 32CYC2

7 24217104114  Phạm Công  Tiến 03/03/2000 Đà Nẵng 32CYC2

8 28218004440  Nguyễn Đức  Tin 06/12/2004 Quảng Nam 32CYC2

9 28212452898  Nguyễn Tấn  Toàn 18/12/2004 Quảng Ngãi 32CYC2

10 28206201462  Lê Nguyễn Bảo  Trân 21/08/2004 Gia Lai 32CYC2

11 28208103856  Lê Thị Huyền  Trang 13/07/2004 Quảng Bình 32CYC2

12 28204643433  Ngô Thị Bích  Vân 11/11/2004 Kon Tum 32CYC2

13 28206705314  Hồ Thị Tuyết  Thanh 20/12/2004 Quảng Nam 32SHT3

14 28206626526  Ngô Nguyễn Ngọc  An 17/05/2004 Đà Nẵng 32SSC2

15 29208253881
 Phan Nguyễn Thị
Xuân

 Ân 21/01/2005 Đà Nẵng 32SSC2

16 28204651391  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 05/12/2003 Quảng Trị 32SSC2

17 28204806904  Trương Thị Khánh  Chi 25/12/2004 Hà Tĩnh 32SSC2

18 29208251864  Đặng Thị Thảo  Nguyên 20/06/2005 Đà Nẵng 32SSC2

19 30217357717  Thạch Cảnh  Nguyên 04/03/2006 Quảng Ngãi 32SSC2 Hoãn thi
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1 28212300637  Võ Thanh  Nhã 15/10/2004 Phú Yên 32SSC2

2 30206763528  Phạm Uyên  Nhi 14/02/2006 Đà Nẵng 32SSC2

3 30206754963  Trần Bảo  Như 11/03/2006 Quảng Trị 32SSC2

4 29214353032  Phan Đức Xanh  Rin 05/03/2005 Quảng Nam 32SSC2

5 29214644619  Nguyễn Văn  Tân 27/05/2005 Quảng Nam 32SSC2

6 28212341917  Tôn Thất Vạn  Thiện 22/02/2004 Quảng Nam 32SSC2

7 28212301533  Nguyễn Văn  Thông 08/11/2004 Nghệ An 32SSC2

8 29208231799  Lê Hà Anh  Thư 09/08/2005 Đà Nẵng 32SSC2

9 29208227647  Lê Trần Huyền  Trân 07/12/2005 Đắk Lắk 32SSC2

10 28212454710  Võ Thanh  Tùng 16/03/2004 Quảng Nam 32SSC2

11 29214326907  Hồ Hoàng  Phước 05/09/2005 Đà Nẵng 32TBN4

12 29214954248  Trần Anh  Đức 13/05/2005 Đắk Nông 32THT5

13 27215301565  Trần Bảo  Duy 14/09/2003 Quảng Nam 32THT5

14 28207353055  Phạm Ngân  Giang 01/01/2004 Quảng Ngãi 32THT5

15 27215450232  Bùi Sơn  Hà 12/07/2003 Kon Tum 32THT5

16 27215450233  Nguyễn Lâm Chí  Hào 11/05/2003 Lâm Đồng 32THT5

17 27205450313  Phan Thị Thu  Hương 22/10/2003 Bình Định 32THT5

18 28214306826  Lê Quốc  Bảo 02/05/2004 Đà Nẵng 32TBN3 Lần 1

19 29209327292  Trương Thị Hương  Lê 01/06/2005 Quảng Trị 32THT2 Lần 1
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1 29206727441  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 04/04/2005 Quảng Nam 32THT5

2 28207306239  Trần Thị Khánh  Linh 06/05/2004 Quảng Ninh 32THT5

3 28207454085  Nguyễn Phan Diệu  Linh 04/06/2004 Bình Định 32THT5

4 29206741516  Lê Thị Thùy  Linh 04/11/2005 Nghệ An 32THT5

5 28212354561  Phan Minh Cương  Lĩnh 05/03/2004 Quảng Nam 32THT5

6 28212353913  Cao Đức  Lương 13/10/2004 Quảng Nam 32THT5

7 27212135306  Ngô Nhật Bảo  Minh 24/04/2003 Quảng Nam 32THT5

8 30206551715  Nguyễn Thị Hồng  Minh 19/06/2006 Gia Lai 32THT5

9 28207403657  Nguyễn Thúy  Nga 30/11/2004 Nghệ An 32THT5

10 28207452606  Nguyễn Hoàng Bảo  Ngọc 17/02/2004 Lâm Đồng 32THT5

11 28207452671  Nguyễn Hồ Mai  Nhi 31/08/2004 Bình Định 32THT5

12 28207402338  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 18/03/2004 Đắk Lắk 32THT5

13 30206549059  Phạm Thị  Nhung 24/05/2006 Quảng Ngãi 32THT5

14 28207306980
 Trương Nguyễn
Ngọc

 Nữ 05/02/2004 Bình Định 32THT5

15 28207453065  Trương Thanh  Phương 19/08/2004 Bình Định 32THT5

16 28207404735  Đặng Trịnh Phương  Thảo 08/05/2004 Đắk Lắk 32THT5

17 30206525525  Trần Võ Anh  Thư 14/01/2006 Quảng Ngãi 32THT5

18 30206559104  Nguyễn Thị  Trâm 07/11/2006 Quảng Ngãi 32THT5

19 27214301351  Nguyễn Hoài  Trang 08/07/2003 Phú Yên 32THT5
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